
Dân số trung bình phân theo giới tính và phân theo thành thị, nông thôn

Average population by sex and by residence

2005 1.038.211 508.723 529.488 154.478 883.733

2006 1.046.358 514.937 531.421 158.021 888.337

2007 1.052.971 518.191 534.780 161.400 891.571

2008 1.060.485 525.034 535.451 164.985 895.500

2009 1.067.155 530.967 536.188 166.327 900.828

2010 1.072.655 532.573 540.082 167.491 905.164

2011 1.080.979 535.569 545.410 169.100 911.879

2005 0,87 0,44 1,29 2,38 0,61

2006 0,78 1,22 0,37 2,29 0,52

2007 0,63 0,63 0,63 2,14 0,36

2008 0,71 1,32 0,13 2,22 0,44

2009 0,63 1,13 0,14 0,81 0,59

2010 0,52 0,30 0,73 0,70 0,48

2011 0,78 0,56 0,99 0,96 0,74

2005 100,00 49,00 51,00 14,88 85,12

2006 100,00 49,21 50,79 15,10 84,90

2007 100,00 49,21 50,79 15,33 84,67

2008 100,00 49,51 50,49 15,56 84,44

2009 100,00 49,76 50,24 15,59 84,41

2010 100,00 49,65 50,35 15,61 84,39

2011 100,00 49,54 50,46 15,64 84,36

Thành thị     

Urban

Nông thôn      

Rural

Người - Person

Tỷ lệ tăng (%)  -  Growth rate (%)

Cơ cấu (%) - Structure (%)
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Tổng số     

Total

Phân theo giới tính                 

By sex

Phân theo thành thị, nông 

thôn - By residence

Nam        

Male

Nữ         

Female



Dân số trung bình phân theo huyện/thị xã thuộc tỉnh

Average population by district

Người - Person

2005 2009 2010 2011

1.038.211 1.067.155 1.072.655 1.080.979

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 124.794 125.677 126.324 127.305

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 84.406 93.869 94.353 95.085

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 107.039 121.466 122.092 123.039

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 99.461 104.365 104.903 105.717

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 126.765 130.179 130.850 131.866

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 141.508 139.095 139.812 140.897

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 141.716 137.101 137.808 138.877

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 63.123 62.972 63.297 63.788

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 149.399 152.431 153.216 154.405
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TỔNG SỐ - TOTAL



Tỷ lệ sinh, tỷ lệ chết và tỷ lệ tăng tự nhiên của dân số

Birth rate, dead rate and natural growth rate of population

(%o)

2000 19,62 3,53 16,09

2001 19,60 3,65 15,95

2002 19,06 3,87 15,19

2003 18,40 3,83 14,56

2004 18,00 4,00 14,00

2005 17,40 4,93 12,47

2006 15,55 4,53 11,02

2007 16,79 5,46 11,33

2008 15,06 4,63 10,43

2009 15,80 7,50 8,30

2010 16,10 7,50 8,60

2011 16,20 7,23 8,97

Tỷ lệ tăng tự 

nhiên    

Natural 
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Tỷ lệ sinh                 

Birth rate

Tỷ lệ chết          

Dead rate


